GIÁO ÁN SỐ: 1  
 

Thời gian thực hiện:  04 tiết. .  Lớp . . . 
                                                
Thực hiện ngày . . . . . .  tháng . . . . . năm 20  

TÊN BÀI:     NỘI QUY XƯỞNG THỰC TẬP – SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CU ĐO
Mục tiêu: 
- SV học nội quy xưởng tiện 


- SV sử dụng và bảo quản được dụng cụ đo.

Yêu cầu:   
- Nắm vững, thực hiện tốt nội quy xưởng  

                   
- Viết bản thu hoạch 



- Sử dụng đúng công dụng của từng loại và thao tác đo chính xác.
I. ỔN ĐỊNH LỚP:                                                                              Thời gian: 3 phút  

_ Số SV vắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                   Thời gian:  

 _ Câu hỏi kiểm tra: 

 _ Dự kiến SV kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:                                                           Thời gian: 147 phút 

_ Nội dung: NỘI QUY XƯỞNG THỰC TẬP – SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CU ĐO
_ Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

_ Hình thức tổ chức hướng dẫn: Tập trung SV
CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN: 

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	1

2

3

4  

1 


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU:

Đặt vấn đề, giới thiệu bài mới.

Giới thiệu nội quy xưởng.
Giới thiệu dụng cụ, thiết bị.

Quy định ATLĐ; phân công; định mức thời gian thực hành.

B. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC: 

 Nhận xét ca thực tập. 

 Lưu ý SV: 

· Những thao tác không hợp lý 

· Những công việc cần chuẩn bị cho BT sau.


	Tập trung SV; Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Tập trung SV; Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải, phương pháp trực quan.

Tập trung SV; Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. SV ghi bài. 

 Theo nhóm SV. Phương pháp trực quan.

Tập trung SV; phương pháp giảng giải.

Chú ý an toàn cho người & máy.

G/v: Phân tích các sai phạm thường mắc phải trong qúa trình thực hành. 

Chú ý nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao động tác nhanh hơn, tuyên dương, động viên các em có cố gắng học tập. Dặn dò các công việc cần cho ca thực hành kế tiếp. 
	17 phút

50 phút 

60 phút

20    phút

30

phút




 IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   THÔNG QUA BAN NGHỀ                          
 
 Ngày      tháng      năm 20  

                           (Ký duyệt)                                                                          Chữ ký giáo viên  

           
         PHAN VĂN THÀNH


                                  VŨ ĐỨC PHÁP          

GIÁO ÁN SỐ: 2 



Thời gian thực hiện: 4 tiết.  Lớp . . .    

                                                

Thực hiện ngày . . . . . tháng . . . năm 20  
TÊN BÀI:                SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN MÁY TIỆN
Mục tiêu: - Sinh viên sử dụng và bảo quản được các máy tiện trong xưởng. 

Yêu cầu:   - Thao tác thuần thục, chính xác.
                  - Sau khi sử dụng xong phải lau sạch máy.

 - Đọc và Hiểu được các bảng chỉ dẫn của từng máy. 
 - Chỉnh được các bước tiến cần tiện.
I. ỔN ĐỊNH LỚP:                                                                              Thời gian: 1 phút  

_ Số SV vắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                  
Thời gian: 3 phút 

 _ Câu hỏi kiểm tra: lấy sản phẩm bài tập cho SV tập đo. 

 _ Dự kiến SV kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:                                                           Thời gian: 41 phút 

_ Nội dung:       SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN MÁY TIỆN
_ Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Dụng cụ đo: 

· Máy: Máy tiện các loại trong xưởng

_ Phôi liệu:


_ Số lượng chi tiết gia công: 

_ Hình thức tổ chức hướng dẫn: 1SV / ca / 1 máy

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN: 

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian (phút)
	Phương pháp tổ chức thực hiện

	
	A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU:

I. Đặt Vấn Đề 

- Mục tiêu – Yêu cầu:

- Mục tiêu:

- Yêu cầu:

II. Điều Kiện Cho Trước:

- Thiết bị:

- Vật liệu:

- Dụng cụ:

- Số lượng và thời gian: 

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:    
- Công tác chuẩn bị

- Trình tự tiến hành

- Giáo viên thao tác mẫu trên máy.           - Gọi một Sinh viên vận hành thử trên máy.
- Phân máy cho Sinh viên và nhắc nhở về ATLĐ.

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Theo dõi, nhắc nhở các nhóm thực hành

- Luôn lưu ý Sinh viên về ATLĐ

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhấn mạnh các sai hỏng mà Sinh viên thường mắc phải, những thao tác không hợp lý và cách khắc phục.

- Nhận xét về tác phong công nghiệp, vệ sinh, ATLĐ trong xưởng.

	41

2

2

3
1

18
10

4

1

120

15


	Tập trung SV; G/v liên hệ bài cũ dẫn đến bài học mới. Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. 

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Tập trung theo nhóm SV. Phương pháp giảng giải; Phương pháp trực quan.

G/v: theo dõi, kiểm tra, phát hiện sai sót, kịp thời sửa chữa thao tác sai sót. Thường xuyên quan tâm các SV yếu. Gợi ý cho SV khá, giỏi tìm ra các phương pháp làm nhanh, chính xác.

Chú ý an toàn cho người & máy.

G/v: Phân tích các sai phạm thường mắc phải trong qúa trình thực hành. 

- Chú ý nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao động tác nhanh hơn, tuyên dương, động viên các em có cố gắng học tập. Dặn dò các công việc cần cho ca thực hành kế tiếp. 


  IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   THÔNG QUA BAN NGHỀ                          
 
Ngày        tháng       năm 20  

                          ( ký duyệt )                                                                          Chữ ký giáo viên  

         PHAN VĂN THÀNH                                                               VŨ ĐỨC PHÁP          

GIÁO ÁN SỐ:  3
 


Thời gian thực hiện: 4 tiết.  Lớp . . .    

                                                

Thực hiện ngày . . . . . tháng . . . năm 20  
TÊN BÀI: MÀI DAO TIỆN – GÁ LẮP PHÔI VÀ DAO TRÊN MÁY
Mục tiêu: - Sinh viên mài được dao và gá lắp được phôi trên máy tiện. 

Yêu cầu:   - Thao tác mài và gá lắp chính xác, đúng thời gian quy định, an toàn cho người & máy. 

                  - Sắp xếp nơi làm việc sạch sẽ và hợp lý. 

I. ỔN ĐỊNH LỚP:                                                                              Thời gian: 1 phút  

_ Số SV vắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                  Thời gian: 3 phút 

 _ Câu hỏi kiểm tra: lấy sản phẩm bài tập trước nhắc lại các dạng hỏng, lưu ý SV khắc phục. 

 _ Dự kiến SV kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:                                                           Thời gian: 41 phút 

_ Nội dung:  MÀI DAO TIỆN – GÁ LẮP PHÔI VÀ DAO TRÊN MÁY
_ Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Dụng cụ cắt: Dao tiện ngoài các loại.

· Máy: Máy tiện các loại trong xưởng

_ Phôi liệu:
Phôi bài tập cũ
_ Số lượng chi tiết gia công: Mỗi Sinh viên1 phôi.

_ Hình thức tổ chức hướng dẫn: 1SV / 1 phôi / ca / 1 máy

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN: 

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian (phút)
	Phương pháp tổ chức thực hiện

	
	A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU:

I. Đặt Vấn Đề 

- Mục tiêu – Yêu cầu:

- Mục tiêu:

- Yêu cầu:

II. Điều Kiện Cho Trước:

- Thiết bị:

- Vật liệu:

- Dụng cụ:

- Số lượng và thời gian: 

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:    
- Phân tích bản vẽ

- Công tác chuẩn bị

- Trình tự tiến hành

- Giáo viên thao tác mẫu trên máy.           - Gọi một Sinh viên làm thử một công đọan.

- Phân máy cho Sinh viên và nhắc nhở về ATLĐ.

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Theo dõi, nhắc nhở các nhóm thực hành

- Luôn lưu ý Sinh viên về ATLĐ

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhấn mạnh các sai hỏng mà Sinh viên thường mắc phải, những thao tác không hợp lý và cách khắc phục.

- Nhận xét về tác phong công nghiệp, vệ sinh, ATLĐ trong xưởng.

	41

2

2

3
3

1

15
10

4

1

120

15


	Tập trung SV; G/v liên hệ bài cũ dẫn đến bài học mới. Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. 

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Tập trung theo nhóm SV. Phương pháp giảng giải; Phương pháp trực quan.

G/v: theo dõi, kiểm tra, phát hiện sai sót, kịp thời sửa chữa thao tác sai sót. Thường xuyên quan tâm các SV yếu. Gợi ý cho SV khá, giỏi tìm ra các phương pháp làm nhanh, chính xác.

Chú ý an toàn cho người & máy.

G/v: Phân tích các sai phạm thường mắc phải trong qúa trình thực hành. 

- Chú ý nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao động tác nhanh hơn, tuyên dương, động viên các em có cố gắng học tập. Dặn dò các công việc cần cho ca thực hành kế tiếp. 


  IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   THÔNG QUA BAN NGHỀ                          
 
Ngày        tháng       năm 200  

                            (ký duyệt)                                                                         Chữ ký giáo viên  

       PHAN VĂN THÀNH                                                          
VŨ ĐỨC PHÁP          

GIÁO ÁN SỐ: 04 
 


Thời gian thực hiện: 4 tiết.  Lớp . . .    

                                                

Thực hiện ngày . . . . . tháng . . . năm 20  
TÊN BÀI:   TIỆN TRỤ TRƠN NGẮN GÁ TRÊN MÂM CẶP 3 CHẤU
Mục tiêu: - Sinh viên tiện được trụ trơn ngắn gá trên mâm cặp 3 chấu trên máy tiện. 

Yêu cầu:   - Thao tác gá và tiện chính xác, đúng thời gian quy định, an toàn cho người & máy. 

                 - Sản phẩm đúng yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ.

- Sắp xếp nơi làm việc sạch sẽ và hợp lý. 

I. ỔN ĐỊNH LỚP:                                                                              Thời gian: 1 phút  

_ Số SV vắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                 
 Thời gian: 3 phút 

 _ Câu hỏi kiểm tra: lấy sản phẩm bài tập trước nhắc lại các dạng hỏng, lưu ý SV khắc phục. 

 _ Dự kiến SV kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:                                                           Thời gian: 41 phút 

_ Nội dung:   TIỆN TRỤ TRƠN NGẮN GÁ TRÊN MÂM CẶP 3 CHẤU
_ Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Dụng cụ cắt: Dao tiện ngoài các loại.

· Dụng cụ đo: Thước cặp 1/20, 1/50.
· Máy: Máy tiện các loại trong xưởng

_ Phôi liệu:
Phôi bài tập cũ
_ Số lượng chi tiết gia công: Mỗi Sinh viên1 phôi.

_ Hình thức tổ chức hướng dẫn: 1SV / 1 phôi / ca / 1 máy

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN: 

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian (phút)
	Phương pháp tổ chức thực hiện

	
	A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU:

I. Đặt Vấn Đề 

- Mục tiêu – Yêu cầu:

- Mục tiêu:

- Yêu cầu:

II. Điều Kiện Cho Trước:

- Thiết bị:

- Vật liệu:

- Dụng cụ:

- Số lượng và thời gian: 

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:   
- Phân tích bản vẽ

- Công tác chuẩn bị

- Trình tự tiến hành

- Giáo viên thao tác mẫu trên máy.           - Gọi một Sinh viên làm thử một công đọan.

- Phân máy cho sinh viên và nhắc nhở về ATLĐ.

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Theo dõi, nhắc nhở các nhóm thực hành

- Luôn lưu ý Sinh viên về ATLĐ

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhấn mạnh các sai hỏng mà Sinh viên thường mắc phải, những thao tác không hợp lý và cách khắc phục.

- Nhận xét về tác phong công nghiệp, vệ sinh, ATLĐ trong xưởng.

	41

2

2

3
3

1

15
10

4

1

120

15


	Tập trung SV; G/v liên hệ bài cũ dẫn đến bài học mới. (Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải).

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. 

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Tập trung theo nhóm SV. Phương pháp giảng giải; Phương pháp trực quan.

G/v: theo dõi, kiểm tra, phát hiện sai sót, kịp thời sửa chữa thao tác sai sót. Thường xuyên quan tâm các SV yếu. Gợi ý cho SV khá, giỏi tìm ra các phương pháp làm nhanh, chính xác.

Chú ý an toàn cho người & máy.

G/v: Phân tích các sai phạm thường mắc phải trong qúa trình thực hành. 

- Chú ý nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao động tác nhanh hơn, tuyên dương, động viên các em có cố gắng học tập. Dặn dò các công việc cần cho ca thực hành kế tiếp. 


  IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   THÔNG QUA BAN NGHỀ                          
 
Ngày        tháng       năm 20
                            ( ký duyệt )                                                                          Chữ ký giáo viên  

          PHAN VĂN THÀNH                                                               VŨ ĐỨC PHÁP          

GIÁO ÁN SỐ: 05. 



Thời gian thực hiện  . . 4 .tiết.  Lớp . . .    

                                                

Thực hiện ngày. .   . . tháng . . . năm 20  
TÊN BÀI: TIỆN TRỤ TRƠN DÀI CHỐNG TÂM MỘT ĐẦU, HAI ĐẦU
Mục tiêu:  - Sinh viên tiện được trụ trơn dài chống tâm một đầu, hai đầu trên máy tiện. 

Yêu cầu:    - Thao tác gá lắp phôi và dao chính xác, đúng thời gian quy định, 
      - Đảm bảo an toàn cho người & máy. 

                  - Sản phẩm đúng yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ.

 - Sắp xếp nơi làm việc sạch sẽ và hợp lý. 

I. ỔN ĐỊNH LỚP:                                                                              Thời gian: 1 phút  

_ Số SV vắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

II. KIỂM TRA BÀI CŨ :                                                                  Thời gian: 3 phút 

 _ Câu hỏi kiểm tra: lấy sản phẩm bài tập trước nhắc lại các dạng hỏng, lưu ý SV khắc phục. 

 _ Dự kiến SV kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:                                                           Thời gian: 41 phút 

_ Nội dung:  TIỆN TRỤ TRƠN DÀI CHỐNG TÂM MỘT ĐẦU, HAI ĐẦU 
_ Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Dụng cụ cắt: Dao tiện ngoài các loại.
· Dụng cụ đo: Thước cặp 1/20, 1/50.
· Máy: Máy tiện các loại trong xưởng

_ Phôi liệu:
Phôi bài tập cũ
_ Số lượng chi tiết gia công: Mỗi Sinh viên1 phôi.

_ Hình thức tổ chức hướng dẫn: 1SV / 1 phôi / ca / 1 máy

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN: 

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian (phút)
	Phương pháp tổ chức thực hiện

	
	A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU:

I. Đặt Vấn Đề 

- Mục tiêu – Yêu cầu:

- Mục tiêu:

- Yêu cầu:

II. Điều Kiện Cho Trước:

- Thiết bị:

- Vật liệu:

- Dụng cụ:

- Số lượng và thời gian: 

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:   
- Phân tích bản vẽ

- Công tác chuẩn bị

- Trình tự tiến hành

- Giáo viên thao tác mẫu trên máy.           - Gọi một Sinh viên làm thử một công đọan.

- Phân máy cho Sinh viên và nhắc nhở về ATLĐ.

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Theo dõi, nhắc nhở các nhóm thực hành

- Luôn lưu ý Sinh viên về ATLĐ

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhấn mạnh các sai hỏng mà Sinh viên thường mắc phải, những thao tác không hợp lý và cách khắc phục.

- Nhận xét về tác phong công nghiệp, vệ sinh, ATLĐ trong xưởng.

	41

2

2

3
3

1

15
10

4

1

120

15


	Tập trung SV; G/v liên hệ bài cũ dẫn đến bài học mới. (Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải).

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. 

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Tập trung theo nhóm SV. Phương pháp giảng giải; Phương pháp trực quan.

G/v: theo dõi, kiểm tra, phát hiện sai sót, kịp thời sửa chữa thao tác sai sót. Thường xuyên quan tâm các SV yếu. Gợi ý cho SV khá, giỏi tìm ra các phương pháp làm nhanh, chính xác.

Chú ý an toàn cho người & máy.

G/v: Phân tích các sai phạm thường mắc phải trong qúa trình thực hành. 

- Chú ý nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao động tác nhanh hơn, tuyên dương, động viên các em có cố gắng học tập. Dặn dò các công việc cần cho ca thực hành kế tiếp. 


  IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   THÔNG QUA BAN NGHỀ                          
    
   Ngày        tháng       năm 20   

                           ( ký duyệt )                                                                          Chữ ký giáo viên  

        PHAN VĂN THÀNH                                                                VŨ ĐỨC PHÁP          

GIÁO ÁN SỐ: 06 



Thời gian thực hiện: 12 .tiết.  Lớp . . .    

                                                

Thực hiện ngày . .   . . tháng . . . năm 20 
TÊN BÀI:   TIỆN TRỤ BẬC DÀI CHỐNG TÂM MỘT ĐẦU, HAI ĐẦU
Mục tiêu: - Sinh viên tiện được trụ bậc dài chống tâm một đầu, hai đầu trên máy tiện. 

Yêu cầu:   - Thao tác gá Phôi và dao tiện chính xác, đúng thời gian quy định, an toàn cho người & máy. 

                 - Sản phẩm đúng yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ.

- Sắp xếp nơi làm việc sạch sẽ và hợp lý. 

I. ỔN ĐỊNH LỚP:                                                                              Thời gian: 1 phút  

_ Số SV vắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                    Thời gian: 3 phút 

 _ Câu hỏi kiểm tra: lấy sản phẩm bài tập trước nhắc lại các dạng hỏng, lưu ý SV khắc phục. 

 _ Dự kiến SV kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:                                                           Thời gian: 41 phút 

_ Nội dung:  TIỆN TRỤ BẬC DÀI CHỐNG TÂM MỘT ĐẦU, HAI ĐẦU
_ Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Dụng cụ cắt: Dao tiện ngoài các loại, dao vai 90o.

· Dụng cụ đo: Thước cặp 1/20, 1/50. 

· Máy: Máy tiện các loại trong xưởng

_ Phôi liệu:
Phôi bài tập cũ
_ Số lượng chi tiết gia công: Mỗi Sinh viên1 phôi.

_ Hình thức tổ chức hướng dẫn: 1SV / 1 phôi / ca / 1 máy

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN: 

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian (phút)
	Phương pháp tổ chức thực hiện

	
	A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU:

I. Đặt Vấn Đề 

- Mục tiêu – Yêu cầu:

- Mục tiêu:

- Yêu cầu:

II. Điều Kiện Cho Trước:

- Thiết bị:

- Vật liệu:

- Dụng cụ:

- Số lượng và thời gian: 

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:    
- Phân tích bản vẽ

- Công tác chuẩn bị

- Trình tự tiến hành

- Giáo viên thao tác mẫu trên máy.           - Gọi một Sinh viên làm thử một công đọan.

- Phân máy cho Sinh viên và nhắc nhở về ATLĐ.

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Theo dõi, nhắc nhở các nhóm thực hành

- Luôn lưu ý Sinh viên về ATLĐ

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhấn mạnh các sai hỏng mà Sinh viên thường mắc phải, những thao tác không hợp lý và cách khắc phục.

- Nhận xét về tác phong công nghiệp, vệ sinh, ATLĐ trong xưởng.

	41

2

2

3
3

1

15
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4

1

540

15


	Tập trung SV; G/v liên hệ bài cũ dẫn đến bài học mới. (Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải).

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. 

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Tập trung theo nhóm SV. phương pháp giảng giải; Phương pháp trực quan.

G/v: theo dõi, kiểm tra, phát hiện sai sót, kịp thời sửa chữa thao tác sai sót. Thường xuyên quan tâm các SV yếu. Gợi ý cho SV khá, giỏi tìm ra các phương pháp làm nhanh, chính xác.

Chú ý an toàn cho người & máy.

G/v: Phân tích các sai phạm thường mắc phải trong qúa trình thực hành. 

- Chú ý nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao động tác nhanh hơn, tuyên dương, động viên các em có cố gắng học tập. Dặn dò các công việc cần cho ca thực hành kế tiếp. 


  IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   THÔNG QUA BAN NGHỀ                          
 
Ngày        tháng       năm 20   

                            ( ký duyệt )                                                                       Chữ ký giáo viên  

        PHAN VĂN THÀNH                                                              VŨ ĐỨC PHÁP          

GIÁO ÁN SỐ: 07
 


Thời gian thực hiện: 4 .tiết.  Lớp . . .    

                                                

Thực hiện ngày .   . . tháng . . . năm 20  
TÊN BÀI:   TIỆN RÃNH VUÔNG NGOÀI VÀ TIỆN CẮT ĐỨT
Mục tiêu: - Sinh viên tiện cắt được rãnh vuông ngoài và tiện cắt đứt trên máy tiện. 

Yêu cầu:   - Thao tác cắt rãnh chính xác, đúng thời gian quy định, an toàn cho người & máy. 

                 - Sản phẩm đúng yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ.

- Sắp xếp nơi làm việc sạch sẽ và hợp lý. 

I. ỔN ĐỊNH LỚP:                                                                              Thời gian: 1 phút  

_ Số SV vắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                  Thời gian: 3 phút 

 _ Câu hỏi kiểm tra: lấy sản phẩm bài tập trước nhắc lại các dạng hỏng, lưu ý SV khắc phục. 

 _ Dự kiến SV kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:                                                            Thời gian: 41 phút 

_ Nội dung:        TIỆN RÃNH VUÔNG NGOÀI VÀ TIỆN CẮT ĐỨT 
_ Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Dụng cụ cắt: Dao tiện ngoài các loại, dao tiện cắt rãnh ngoài.

· Dụng cụ đo: Thước cặp 1/20, 1/50. 

· Máy: Máy tiện các loại trong xưởng

_ Phôi liệu:
Phôi bài tập cũ
_ Số lượng chi tiết gia công: Mỗi Sinh viên1 phôi.

_ Hình thức tổ chức hướng dẫn: 1SV / 1 phôi / ca / 1 máy

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN: 

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian (phút)
	Phương pháp tổ chức thực hiện

	
	A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU:

I. Đặt Vấn Đề 

- Mục tiêu – Yêu cầu:

- Mục tiêu:

- Yêu cầu:

II. Điều Kiện Cho Trước:

- Thiết bị:

- Vật liệu:

- Dụng cụ:

- Số lượng và thời gian: 

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
- Phân tích bản vẽ

- Công tác chuẩn bị

- Trình tự tiến hành

- Giáo viên thao tác mẫu trên máy.           - Gọi một Sinh viên làm thử một công đọan.

- Phân máy cho Sinh viên và nhắc nhở về ATLĐ.

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Theo dõi, nhắc nhở các nhóm thực hành

- Luôn lưu ý Sinh viên về ATLĐ

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhấn mạnh các sai hỏng mà Sinh viên thường mắc phải, những thao tác không hợp lý và cách khắc phục.

- Nhận xét về tác phong công nghiệp, vệ sinh, ATLĐ trong xưởng.

	41

2

2

3
3

1

15
10 

4

1

120

15


	Tập trung SV; G/v liên hệ bài cũ dẫn đến bài học mới. (Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải).

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. 

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Tập trung theo nhóm SV. Phương pháp giảng giải; Phương pháp trực quan.

G/v: theo dõi, kiểm tra, phát hiện sai sót, kịp thời sửa chữa thao tác sai sót. Thường xuyên quan tâm các SV yếu. Gợi ý cho SV khá, giỏi tìm ra các phương pháp làm nhanh, chính xác.

Chú ý an toàn cho người & máy.

G/v: Phân tích các sai phạm thường mắc phải trong qúa trình thực hành. 

- Chú ý nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao động tác nhanh hơn, tuyên dương, động viên các em có cố gắng học tập. Dặn dò các công việc cần cho ca thực hành kế tiếp. 


  IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   THÔNG QUA BAN NGHỀ                          
 
Ngày        tháng       năm 20   

                            (Ký duyệt)                                                                        Chữ ký giáo viên  

         PHAN VĂN THÀNH                                                              VŨ ĐỨC PHÁP          

GIÁO ÁN SỐ: 08 



Thời gian thực hiện:  4 tiết.  Lớp . . .    

                                                

Thực hiện ngày . . . . . tháng . . . năm 20  
TÊN BÀI:                KHOAN LỖ SUỐT – LỖ BẬC
Mục tiêu: - Sinh viên khoan được lỗ suốt – lỗ bậc trên máy tiện. 

Yêu cầu:   - Thao tác khoan chính xác, đúng thời gian quy định, an toàn cho người & máy. 

                  - Sản phẩm đúng yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ.

   - Sắp xếp nơi làm việc sạch sẽ và hợp lý. 

I. ỔN ĐỊNH LỚP:                                                                              Thời gian: 1 phút  

_ Số SV vắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                  Thời gian: 3 phút 

 _ Câu hỏi kiểm tra: lấy sản phẩm bài tập trước nhắc lại các dạng hỏng, lưu ý SV khắc phục. 

 _ Dự kiến SV kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:                                                           Thời gian: 41 phút 

_ Nội dung:      KHOAN LỖ SUỐT – LỖ BẬC
_ Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Dụng cụ cắt: Dao tiện ngoài các loại, Mũi khoan ruột gà Ø16, Ø20.

· Dụng cụ đo: Thước cặp 1/20, 1/50.
· Máy: Máy tiện các loại trong xưởng

_ Phôi liệu: Phôi bài tập cũ
_ Số lượng chi tiết gia công: Mỗi Sinh viên1 phôi.

_ Hình thức tổ chức hướng dẫn: 1SV / 1 phôi / ca / 1 máy

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN: 

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian (phút)
	Phương pháp tổ chức thực hiện

	
	A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU:

I. Đặt Vấn Đề 

- Mục tiêu – Yêu cầu:

- Mục tiêu:

- Yêu cầu:

II. Điều Kiện Cho Trước:

- Thiết bị:

- Vật liệu:

- Dụng cụ:

- Số lượng và thời gian: 

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH :    - Phân tích bản vẽ

- Công tác chuẩn bị

- Trình tự tiến hành

- Giáo viên thao tác mẫu trên máy.           - Gọi một Sinh viên làm thử một công đọan.

- Phân máy cho Sinh viên và nhắc nhở về ATLĐ.

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Theo dõi, nhắc nhở các nhóm thực hành

- Luôn lưu ý Sinh viên về ATLĐ

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhấn mạnh các sai hỏng mà Sinh viên thường mắc phải, những thao tác không hợp lý và cách khắc phục.

- Nhận xét về tác phong công nghiệp, vệ sinh, ATLĐ trong xưởng.
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	Tập trung SV; G/v liên hệ bài cũ dẫn đến bài học mới. (Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải).

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. 

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Tập trung theo nhóm SV. Phương pháp giảng giải; Phương pháp trực quan.

G/v: theo dõi, kiểm tra, phát hiện sai sót, kịp thời sửa chữa thao tác sai sót. Thường xuyên quan tâm các SV yếu. Gợi ý cho SV khá, giỏi tìm ra các phương pháp làm nhanh, chính xác.

Chú ý an toàn cho người & máy.

G/v: Phân tích các sai phạm thường mắc phải trong qúa trình thực hành. 

- Chú ý nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao động tác nhanh hơn, tuyên dương, động viên các em có cố gắng học tập. Dặn dò các công việc cần cho ca thực hành kế tiếp. 


  IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   THÔNG QUA BAN NGHỀ                          
 
Ngày        tháng       năm 20   

                           ( ký duyệt )                                                                         Chữ ký giáo viên  

     PHAN VĂN THÀNH                                                               VŨ ĐỨC PHÁP          

GIÁO ÁN SỐ:  09  


Thời gian thực hiện: 4 tiết.  Lớp . . .    

                                                

Thực hiện ngày . . . tháng . . . năm 20  
TÊN BÀI:                TIỆN LỖ SUỐT  
Mục tiêu: - Sinh viên tiện được lỗ suốt trên máy tiện. 

Yêu cầu:   - Thao tác tiện chính xác, đúng thời gian quy định, an toàn cho người & máy. 

      - Mài được dao tiện lỗ suốt.
                  - Sản phẩm đúng yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ.

- Sắp xếp nơi làm việc sạch sẽ và hợp lý. 

I. ỔN ĐỊNH LỚP:                                                                              Thời gian: 1 phút  

_ Số SV vắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                  Thời gian: 3 phút 

 _ Câu hỏi kiểm tra: lấy sản phẩm bài tập trước nhắc lại các dạng hỏng, lưu ý SV khắc phục. 

 _ Dự kiến SV kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:                                                           Thời gian: 41 phút 

_ Nội dung:            TIỆN LỖ SUỐT 
_ Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Dụng cụ cắt: Dao tiện ngoài các loại, dao tiện lỗ suốt.

· Dụng cụ đo: Thước cặp 1/20, 1/50.
· Máy: Máy tiện các loại trong xưởng

_ Phôi liệu:
Phôi bài tập cũ
_ Số lượng chi tiết gia công: Mỗi Sinh viên1 phôi.

_ Hình thức tổ chức hướng dẫn: 1SV / 1 phôi / ca / 1 máy

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN: 

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian (phút)
	Phương pháp tổ chức thực hiện

	
	A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU:

I. Đặt Vấn Đề 

- Mục tiêu – Yêu cầu:

- Mục tiêu:

- Yêu cầu:

II. Điều Kiện Cho Trước:

- Thiết bị:

- Vật liệu:

- Dụng cụ:

- Số lượng và thời gian: 

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:    
- Phân tích bản vẽ

- Công tác chuẩn bị

- Trình tự tiến hành

- Giáo viên thao tác mẫu trên máy.           - Gọi một Sinh viên làm thử một công đọan.

- Phân máy cho Sinh viên và nhắc nhở về ATLĐ.

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Theo dõi, nhắc nhở các nhóm thực hành

- Luôn lưu ý Sinh viên về ATLĐ

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhấn mạnh các sai hỏng mà Sinh viên thường mắc phải, những thao tác không hợp lý và cách khắc phục.

- Nhận xét về tác phong công nghiệp, vệ sinh, ATLĐ trong xưởng.
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	Tập trung SV; G/v liên hệ bài cũ dẫn đến bài học mới. (Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải).

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. 

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Tập trung theo nhóm SV. Phương pháp giảng giải; Phương pháp trực quan.

G/v: theo dõi, kiểm tra, phát hiện sai sót, kịp thời sửa chữa thao tác sai sót. Thường xuyên quan tâm các SV yếu. Gợi ý cho SV khá, giỏi tìm ra các phương pháp làm nhanh, chính xác.

Chú ý an toàn cho người & máy.

G/v: Phân tích các sai phạm thường mắc phải trong qúa trình thực hành. 

- Chú ý nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao động tác nhanh hơn, tuyên dương, động viên các em có cố gắng học tập. Dặn dò các công việc cần cho ca thực hành kế tiếp. 


  IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   THÔNG QUA BAN NGHỀ                          
 
Ngày        tháng       năm 20   

                            ( ký duyệt )                                                                        Chữ ký giáo viên  

        PHAN VĂN THÀNH                                                                VŨ ĐỨC PHÁP          

GIÁO ÁN SỐ: 10 



Thời gian thực hiện:  8  tiết.  Lớp . . .    

                                                

Thực hiện ngày . . . . tháng . . . năm 20  
TÊN BÀI:   TIỆN LỖ BẬC VUÔNG GÓC
Mục tiêu: - Sinh viên tiện được lỗ Bậc vuông góc trên máy tiện. 

Yêu cầu:   - Thao tác gá Phôi và dao tiện chính xác, đúng thời gian quy định, an toàn cho người & máy. 

                  - Sản phẩm đúng yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ.

 - Sắp xếp nơi làm việc sạch sẽ và hợp lý. 

I. ỔN ĐỊNH LỚP:                                                                              Thời gian: 1 phút  

_ Số SV vắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                  Thời gian: 3 phút 

 _ Câu hỏi kiểm tra: lấy sản phẩm bài tập trước nhắc lại các dạng hỏng, lưu ý SV khắc phục. 

 _ Dự kiến SV kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI :                                                           Thời gian: 41 phút 

_ Nội dung:                 TIỆN LỖ BẬC VUÔNG GÓC 
_ Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Dụng cụ cắt: Dao tiện ngoài các loại, dao tiện lỗ bậc vuông góc.

· Dụng cụ đo: Thước cặp 1/20, 1/50. 
· Máy: Máy tiện các loại trong xưởng

_ Phôi liệu:
Phôi bài tập cũ
_ Số lượng chi tiết gia công: Mỗi Sinh viên1 phôi.

_ Hình thức tổ chức hướng dẫn: 1SV / 1 phôi / ca / 1 máy

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN: 

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian (phút)
	Phương pháp tổ chức thực hiện

	
	A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU:

I. Đặt Vấn Đề 

- Mục tiêu – Yêu cầu:

- Mục tiêu:

- Yêu cầu:

II. Điều Kiện Cho Trước:

- Thiết bị:

- Vật liệu:

- Dụng cụ:

- Số lượng và thời gian: 

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:    
- Phân tích bản vẽ

- Công tác chuẩn bị

- Trình tự tiến hành

- Giáo viên thao tác mẫu trên máy.           - Gọi một Sinh viên làm thử một công đọan.

- Phân máy cho Sinh viên và nhắc nhở về ATLĐ.

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Theo dõi, nhắc nhở các nhóm thực hành

- Luôn lưu ý Sinh viên về ATLĐ

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhấn mạnh các sai hỏng mà Sinh viên thường mắc phải, những thao tác không hợp lý và cách khắc phục.

- Nhận xét về tác phong công nghiệp, vệ sinh, ATLĐ trong xưởng.
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	Tập trung SV; G/v liên hệ bài cũ dẫn đến bài học mới. (Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải).

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. 

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Tập trung theo nhóm SV. Phương pháp giảng giải; Phương pháp trực quan.

G/v: theo dõi, kiểm tra, phát hiện sai sót, kịp thời sửa chữa thao tác sai sót. Thường xuyên quan tâm các SV yếu. Gợi ý cho SV khá, giỏi tìm ra các phương pháp làm nhanh, chính xác.

Chú ý an toàn cho người & máy.

G/v: Phân tích các sai phạm thường mắc phải trong qúa trình thực hành. 

- Chú ý nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao động tác nhanh hơn, tuyên dương, động viên các em có cố gắng học tập. Dặn dò các công việc cần cho ca thực hành kế tiếp. 


  IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   THÔNG QUA BAN NGHỀ                          
 
Ngày        tháng       năm 20  

                          ( ký duyệt )                                                                          Chữ ký giáo viên  

         PHAN VĂN THÀNH                                                             VŨ ĐỨC PHÁP          

GIÁO ÁN SỐ: 11 



Thời gian thực hiện: 4 tiết.  Lớp . . .    

                                                

Thực hiện ngày . . . . tháng . . . năm 20  
TÊN BÀI:                TIỆN RÃNH TRONG LỖ
Mục tiêu: - Sinh viên tiện cắt được rãnh trong lỗ trên máy tiện. 

Yêu cầu:   - Thao tác gá và tiện chính xác, đúng thời gian quy định, an toàn cho người & máy. 

                 - Sản phẩm đúng yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ.

- Sắp xếp nơi làm việc sạch sẽ và hợp lý. 

I. ỔN ĐỊNH LỚP:                                                                              Thời gian: 1 phút  

- Số SV vắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                  Thời gian: 3 phút 

 - Câu hỏi kiểm tra: lấy sản phẩm bài tập trước nhắc lại các dạng hỏng, lưu ý SV khắc phục. 

 - Dự kiến SV kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:                                                           Thời gian: 41 phút 

_ Nội dung:                 TIỆN RÃNH TRONG LỖ
_ Đồ dùng thiết bị hướng dẫn:

· Dụng cụ cắt: Dao tiện ngoài các loại, dao tiện cắt rãnh ngoài.

· Dụng cụ đo: Thước cặp 1/20, 1/50.
· Máy: Máy tiện các loại trong xưởng

_ Phôi liệu:
Phôi bài tập cũ
_ Số lượng chi tiết gia công: Mỗi Sinh viên1 phôi.

_ Hình thức tổ chức hướng dẫn: 1SV / 1 phôi / ca / 1 máy

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN: 

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian (phút)
	Phương pháp tổ chức thực hiện

	
	A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU:

I. Đặt Vấn Đề 

- Mục tiêu – Yêu cầu:

- Mục tiêu:

- Yêu cầu:

II. Điều Kiện Cho Trước:

- Thiết bị: 

- Vật liệu:

- Dụng cụ:

- Số lượng và thời gian: 

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:    
- Phân tích bản vẽ

- Công tác chuẩn bị

- Trình tự tiến hành

- Giáo viên thao tác mẫu trên máy.           - Gọi một Sinh viên làm thử một công đọan.

- Phân máy cho Sinh viên và nhắc nhở về ATLĐ.

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Theo dõi, nhắc nhở các nhóm thực hành

- Luôn lưu ý Sinh viên về ATLĐ

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhấn mạnh các sai hỏng mà Sinh viên thường mắc phải, những thao tác không hợp lý và cách khắc phục.

- Nhận xét về tác phong công nghiệp, vệ sinh, ATLĐ trong xưởng.
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	Tập trung SV; G/v liên hệ bài cũ dẫn đến bài học mới. (Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải).

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải. 

Phương pháp đàm thoại; phương pháp giảng giải.

Tập trung theo nhóm SV. Phương pháp giảng giải; Phương pháp trực quan.

G/v: theo dõi, kiểm tra, phát hiện sai sót, kịp thời sửa chữa thao tác sai sót. Thường xuyên quan tâm các SV yếu. Gợi ý cho SV khá, giỏi tìm ra các phương pháp làm nhanh, chính xác.

Chú ý an toàn cho người & máy.

G/v: Phân tích các sai phạm thường mắc phải trong qúa trình thực hành. 

- Chú ý nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao động tác nhanh hơn, tuyên dương, động viên các em có cố gắng học tập. Dặn dò các công việc cần cho ca thực hành kế tiếp. 


  IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   THÔNG QUA BAN NGHỀ                          
 
Ngày        tháng       năm 20
                            ( ký duyệt )                                                                          Chữ ký giáo viên  

          PHAN VĂN THÀNH                                                               VŨ ĐỨC PHÁP          

